
TÓM TẮT ĐẠI KINH XÓM NGỰA (SỐ 39) 

(Mahā-Assapura Sutta) 

********* 

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN   

Duyên khởi: Đức Thế Tôn đã giảng pháp thoại 
đến hội chúng Tỷ-kheo tại thôn Assapura (Xóm 
Ngựa) thuộc vương quốc Aṅga (Ương-già).  

Ý chính: Đức Phật đã chỉ dạy các pháp tác thành 
một vị Sa-môn, Bà-la-môn (Phạm chí) và cho rằng 
một vị thành tựu các điều kiện như vậy thì “danh 
xưng Sa-môn mới chân chánh và sự tự nhận 
mình là Sa-môn mới đúng đắn”.  

Một số lưu ý:  

Aṅga (p) = 鴦 騎 國 (A-hàm): một trong 16 
vương quốc thời Phật tại thế, có kinh đô là 
Campā. Khi nhóm cư dân này chạy nạn sang định 
cư vùng miền Trung nước ta ngày nay tên của dân 
tộc được đặt theo tên kinh đô.  
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Tựa đề: Bài kinh được đặt theo địa danh bài kinh. 
Nếu đổi tựa đề theo nội dung, chúng ta có thể đặt: 
“Các pháp tác thành một vị Sa-môn”. 

Kinh tương đương trong Trung A-hàm: Kinh 
Mã Ấp (số 128).  

II. NỘI DUNG  

1. Giới hạnh cụ túc:  

1.1. Thành tựu tàm (hiri) quý (ottappa)  

“Chúng ta đã thành tựu tàm quý đến mức độ 
này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy 
đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích 
Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn 
nữa.” Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: 
Khi các ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, 
chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa.”  
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1.2. Thân hành thanh tịnh 

"Thân hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh 
chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng 
chúng ta không vì thân hành thanh tịnh ấy, khen 
mình, chê người" 

1.3. Khẩu hành thanh tịnh  

Cũng tương tự như thân hành.  

1.4. Ý hành thanh tịnh 

Cũng tương tự như thân hành.  

1.5. Sanh mạng thanh tịnh.  

Sanh mạng cũng tương tự như thân hành, cũng 
được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ 
vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì sinh mạng 
thanh tịnh ấy mà khen mình, chê người.  

2. Hộ trì các căn 

"Chúng ta phải hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt 
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không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ 
trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
căn". 

3. Tiết độ trong ăn uống 

"Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống, với 
chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang 
sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để 
thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để 
(thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm 
hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt trừ các 
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cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và 
chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn".  

4. Chú tâm cảnh giác (4 oai nghi)  

"Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi 
kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm 
canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng 
ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 
Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng nằm 
con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ 
đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy, 
đi kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải 
tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại". 

5. Chánh niệm tỉnh giác (các tiểu oai nghi) 

"Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, 
khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn 
quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều 
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tỉnh giác; khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 
khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi đứng, 
nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác".  

6. Đoạn trừ 5 triền cái (pañcanīvaraṇa) 

Tỷ-kheo lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, 
lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng 
thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ 
tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với 
tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ 
hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm 
và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống 
không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa 
tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy 
sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 
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Đức Phật đưa ra năm ảnh dụ mà một người đã 
đoạn trừ năm triền cái: Như người nghèo trả được 
nợ, như người tội ra khỏi tù, như người nô lệ thoát 
khỏi cảnh nô lệ, như người hết bệnh, như người 
qua khỏi sa mạc.  

7. Chứng đắc bốn thiền (jhāna)  

Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền 
cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly 
dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ.  

Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm 
lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba.  

7 
 



Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

8. Chứng đạt tam minh (Tevijja)  

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn 
tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 
Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
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nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiết. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh 
làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
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chung, được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: 
"Ðây là khổ", biết như thật: "Ðây là Nguyên nhân 
của Khổ", biết như thật: "Ðây là sự Diệt khổ", biết 
như thật: "Ðây là con đường đưa đến diệt khổ", 
biết như thật: "Ðây là những lậu hoặc", biết như 
thật: "Ðây là nguyên nhân của các lậu hoặc", biết 
như thật: "Ðây là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết 
như thật: "Ðây là con đường đưa đến sự diệt trừ 
các lậu hoặc". 

*** 

* Tham khảo thêm: Kinh Hữu học (53). Kinh 
Hữu Học này được tôn giả Ānanda trùng tuyên lời 
Phật dạy cho hội chúng Sakya. Nội dung hai bài 
kinh có nhiều phần giống nhau, chỉ khác nhau ở 
định nghĩa về giới và thêm 7 diệu pháp.   
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